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A
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

DN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI VIAC



| TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DN FDI TẠI VIAC

THỐNG KÊ KHẢO SÁT
NHÓM DOANH NGHIỆP FDI
(về các phương thức giải quyết tranh chấp)

Nguồn: Báo cáo kết quả khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 (PCI 2017)



Trong những năm gần đây
tỷ lệ tranh chấp nội địa có
xu thế ngày càng tăng và
cao hơn tỷ lệ các tranh chấp
có yếu tố nước ngoài.
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23,29 

36,64 

40,07 

Thống kê các bên tranh chấp giai đoạn 1993 – 10/05/2018

Tranh chấp có các bên là DN FDI

Tranh chấp trong nước (không có bên nào là DN FDI)

Tranh chấp có yếu tố nước ngoài

Tranh chấp có yếu tố nước ngoài Tranh chấp trong nước
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Lĩnh vực tranh chấp tại VIAC

Mua bán
hàng hóa

32%

Xây dựng
25%

Cho thuê
20%

Dịch vụ
16%

Tài chính
1%

Bảo hiểm
2%

Khác
4%

Mua bán
hàng hóa

41%

Xây dựng
18%

Tài chính
11%

Cho thuê
7%

Bảo hiểm
7%

Dịch vụ
5%

Vận tải
4%

Gia công
2%

Khác
8%

Nhóm Doanh nghiệp FDI:
Lĩnh vực tranh chấp tại VIAC
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Thống kê về việc lựa chọn Luật áp dụng (2014 – 2017) 

Luật
Việt Nam

Luật nước
ngoài

Luật Việt
Nam và/hoặc

Luật nước
ngoài

Không thỏa
thuận

2014 37,14   -
5,71   

57,14   

2015 37,50   -
-

62,50   

2016 45,16   -
-

54,84   

2017 48,89   -
-

51,11   
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Luật Việt Nam và/hoặc Luật nước ngoài

Luật nước ngoài

Luật Việt Nam

Đơn vị: phần trăm (%)
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Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt và Ngôn ngữ khác

Không thỏa thuận

Thống kê về việc lựa chọn ngôn ngữ trọng tài (2014 – 2017)

Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt và
các ngôn ngữ

khác

Không thỏa
thuận

2014 22,86   20,00   2,86   54,29   

2015 21,88   6,25   9,38   62,50   

2016 - 12,90   3,23   83,87   

2017 17,78   28,89   2,22   51,11   

Đơn vị: phần trăm (%)
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B
TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM



SỨ MỆNH

 Thành lập ngày 28/04/1993

 Tổ chức độc lập, phi lợi nhuận

Da Nang

Hanoi

HoChiMinh City

Can Tho

Hoang Sa

Truong Sa

THÂN THIỆN

MINH BẠCH

HIỆU QUẢ



| CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN ĐIỀU HÀNH
(bao gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch)

Trực tiếp vận hành VIAC và các đơn vị trực thuộc

BAN THƯ KÝ
HỘI ĐỒNG
KHOA HỌC 

PHÁP LÝ

TRUNG TÂM
HÒA GIẢI
VIỆT NAM

BAN 
XÚC TIẾN

VÀ ĐÀO TẠO

Hỗ trợ hoạt động
giải quyết tranh
chấp bằng trọng
tài thương mại

Thực hiện các hoạt
động nghiên cứu

khoa học về trọng tài
thương mại và các
phương thức giải

quyết tranh chấp lựa
chọn (ADRs)

Chức năng giải quyết
tranh chấp bằng

phương thức hòa giải
thương mại

Triển khai các hoạt
động xúc tiến, 

quảng bá hình ảnh
VIAC và các hoạt

động đào tạo khác



| THỐNG KÊ

2017

36/63 tỉnh thành
có doanh nghiệp 
sử dụng VIAC.

Năm 2017, Trung 
Quốc, Hoa Kỳ và 

Singapore tiếp tục 
là quốc gia có số 

lượng doanh 
nghiệp tham gia 
giải quyết tranh 

chấp tại VIAC
nhiều nhất.

Lĩnh vực tranh chấp Số vụ

Mua bán 66

Xây dựng 36

Dịch vụ 12

Bảo hiểm 8

Cho thuê 11

Vận chuyển 2

Chứng khoán 1

Gia công 2

Đóng tàu 5

Khác 8

Mua bán
44%

Xây dựng
24%

Dịch vụ
8%

Bảo hiểm
5%

Cho thuê
7%

Tỉnh/TP có các
bên tranh chấp

Hơn 60 Quốc gia, vùng lãnh thổ
có các bên tranh chấp tại VIAC
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Article 15: 
Consolidation 
of arbitrations

284 Lượt chỉ định
Trọng tài viên

TRỊ GIÁ TRANH CHẤP LỚN NHẤT

~ 3.800 TỶ VNĐ

2017Thống kê số vụ giải quyết tranh chấp (1993 – 2017)

~ 166 TRIỆU USD
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| QUY TẮC PHIÊN BẢN 2017

35

38

Sửa đổi, bổ sung
15 Điều

| QUY TẮC 2012

| QUY TẮC 2017

1
2
3 Điều 37: 

Thủ tục rút gọn

Điều 15: Gộp
nhiều vụ tranh

chấp vào một vụ
tranh chấp

Điều 6: Tranh
chấp từ nhiều

hợp đồng



1
• Bắt đầu vụ

kiện trọng
tài

2
• Thành lâp

Hội đồng
trọng tài

3
• Hội đồng

trọng tài và
các bên
nghiên cứu
hồ sơ

4
• Giấy triệu tập

và Phiên họp
giải quyết
tranh chấp

5
• Phán

quyết
trọng tài

Quy trình tố tụng trọng tài tại VIAC:

<=25 ngày >= 45 ngày ~ 30 ngày ~ 20 ngày <= 30 ngày

<=2 ngày >= 30 ngày ~ 20 ngày ~ 15 ngày <= 15 ngày

Quy trình
thông thường

Thủ tục
Rút gọn

Thời gian
Giải quyết
Tranh chấp

Quy trình tố tụng thông thường: <=200 ngày

Thủ tục rút gọn: (kỳ vọng) <=100 ngày
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Chi phí

 Phí trọng tài: 7% ~ 7.5% giá trị khởi kiện
(nỗ lực không ngừng cắt giảm phí trọng tài để giúp phương thức trọng tài dễ tiếp cận hơn)

 Phí luật sư: Có thể được bên thua kiện bồi hoàn

 Chi phí thi hành : Thủ tục thi hành trực tiếp bởi Cơ quan thi hành Án dân sự
của Việt Nam (được thi hành tương tự bản án có hiệu lực của Tòa án)
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Cơ quan thi hành án
dân sự Việt Nam



| HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

VIAC đã ký kết thỏa thuận
hợp tác với nhiều tổ chức
trọng tài quốc tế, việc này
không chỉ giúp tăng cường
quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn
nhau mà còn là nền tảng
tốt để triển khai các hoạt
động phối hợp vì mục tiêu
chung là thúc đẩy sự phát
triển trọng tài thương mại
cũng như các phương thức
giải quyết tranh chấp lựa
chọn khác (ADRs)



SỬ DỤNG TRỌNG TÀI TẠI VIỆT NAM
-

CHỌN VIAC

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH

Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3 574 4001 - Fax: (84.4) 3 574 3001 

Website: www.viac.vn - Email: info@viac.org.vn 

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tòa nhà VCCI, số 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 3 9321632 - Fax: (84.3) 3 932 0119

Website: www.viac.vn - Email: info@viac.org.vn 


